UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC: 2023-2024
I. Nội dung ôn tập:
1.Phần Lịch sử:
- Qúa trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
- Các cuộc đại phát kiến địa lí. 
- Phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo. 
2. Phần Địa lí: 
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
- Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
- Liên minh châu Âu (EU)
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 16 câu = 4,0 điểm + tự luận 6 câu = 6 điểm
  - Lịch sử: 8 câu TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận = 3 điểm
  - Địa lí: 8 câu  TNKQ = 2 điểm + 3 câu tự luận = 3 điểm
  - Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo. 
Phần 1: Trắc nghiệm:
[bookmark: _Hlk147608141]Câu 1. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là:
	A. dãy núi Át lát.		B. dãy nũi Himalaya.	
	C. dãy núi U-ran.		D. dãy núi An-pơ
Câu 2. Cơ cấu dân số già ở châu Âu kéo theo hậu quả nào dưới đây?
	A. Cơ sở hạ tầng xuống cấp.	B. Ô nhiễm môi trường.
	C. Phân bố dân cư không đồng đều.	D. Thiếu hụt nguồn lao động.
Câu 3. Biện pháp nào dưới đây không được các nước châu Âu sử dụng để giải quyết vấn đề già hoá dân số?
	A. Kéo dài độ tuổi lao động.	B. Quy hoạch lại các đô thị.
	C. Khuyến khích sinh đẻ.	D. Thu hút lao động từ bên ngoài.
Câu 4. Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa:
	A. vĩ tuyến 36°B và 71°N.	B. vĩ tuyến 63°Đ và 17°T.
	C. vĩ tuyến 63°B và 17°B.	D. vĩ tuyến 36°B và 71°B.
Câu 5. Các dạng địa hình chính của châu Âu là:
	A. đồng bằng, núi già, núi trẻ	
	B. núi cao, đồi, thung lũng
	C. núi trung bình, đồng bằng	
	D. đồng bằng, núi cao, bờ biển cắt xẻ
Câu 6. Liên minh châu Âu EU được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
	A. 31/1/2020        B. 1/1/1951                  C. 20/7/1957               D. 1/11/1993
 Câu 7. Biện pháp nào được sử dụng để cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố châu Âu?
	A. Sử dụng năng lượng mặt trời.
	B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng.
	C. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon.
	D. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.
Câu 8. Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu?
	A. Đô thị hóa diễn ra nhanh và trong thời gian ngắn.
	B. Sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
	C. Các chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt.
	D. Do lạm dụng kĩ thuật, dân số tăng nhanh.
Câu 9. Chủng tộc người nào dưới đây là người bản địa ở châu Âu?
    A. Ơ-rô-pê-ô-ít.                                                          B. Nê-grô-ít.	          
    C. Môn-gô-lô-ít. 	                                                      D. Ô-xtra-lô-ít.
Câu 10. Quá trình đô thị hoá nông thôn diễn ra mạnh ở châu Âu tạo nên các:
   A. dải đô thị.			                         B. cụm đô thị xuyên biên giới.		
   C. đô thị vệ tinh. 		                                    D. siêu đô thị.
Câu 11. Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là:
A. nông dân.				B. nô lệ 
C. nông nô				D. nông dân tự canh
Câu 12. Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời kì trung đại là: 
A. nông nghiệp và thủ công nghiệp. 		B. nông nghiệp và thương nghiệp.
C. thủ công nghiệp và thương nghiệp.		D. công nghiệp và thủ công nghiệp.
Câu 13. Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là:
A. B.Đi-a-xơ.		B. V.Ga-ma.		C. C.Cô-lôm-bô.		D.Ph.Ma-gien-lăng. 
Câu 14. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là gì?
A. Mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc. 
B. Mỗi lãnh địa có quân đội, luật pháp, tòa án riêng. 
C. Trong lãnh địa có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
D. Thường xuyên có sự trao đổi hàng hóa với bên ngoài lãnh địa. 
Câu 15. nhu cầu tìm kiếm con đường biển từ châu Âu sang phương Đông lại đặt ra cấp thiết vì lí do nào sau đây?
A. Hành trình theo đường bộ nhiều rủi ro và tốn kém.
B. Giao thương bằng đường biển nhanh chóng và hiệu quả hơn so với đường bộ.
C. Nhu cầu muốn khám phá thế giới của con người.
D. Tuyến đường bộ bị người Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm. 
Câu 16.  Nguyên nhân dẫn đến phong trào văn hóa phục hưng là: 
A. giai cấp tư sản muốn giành được địa vị xã hội tương xứng với địa vị kinh tế. 
B. giai cấp tư sản muốn giành được địa vị kinh tế tương xứng với địa vị xã hội. 
C. giai cấp tư sản muốn thủ tiêu văn hóa của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã.
D. giai cấp tư sản dựa vào các cuộc chiến tranh nông dân để chống lại chế độ phoing kiến. 
Câu 17. Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng là: 
A. Anh					B. Pháp		
C. Đức					D. I-ta-li-
Câu 18. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là:
A. thành thị.		B. lãnh địa.		C. phường hội.		D. trang trại.
Câu 19: Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đã
A. bỏ trốn khỏ lãnh địa.
B. tập hợp lực lượng để chống lại lãnh chúa. 
C. dùng tiền chuộc lại thân phận.
D. bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.
Câu 20: Những quốc gia đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí là:
A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.		B. Anh, Hà Lan
C. Hy Lạp, I –ta – li- a.			D. Anh, Tây Ban Nha.
Phần II: Tự luận: 
Câu 1. Em hãy chứng minh: Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới?
[bookmark: _Hlk147608046]Câu 2. Em hãy trình bày đặc điểm phân hóa khí hậu ở châu Âu?
[bookmark: _Hlk147608063]Câu 3. Em hãy cho biết ảnh hưởng của cơ cấu dân số già đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu?
Câu 4. Em hãy giải thích tại sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông? 
Câu 5. Em hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? 
Câu 6. Là một người châu Á, em có suy nghĩ gì về sự có mặt của người châu Âu ở các nước châu Á sau các cuộc phát kiến địa lí?
Câu 7. Phong trào văn hóa Phục hưng có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với xã hội Tây Âu?
Câu 8: Em hãy trình bày vai trò của các thành thị trung đại?
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